
PHỤ LỤC DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC  

CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số            /TB-TĐHHN ngày     tháng     năm 2022)  

TT Tên sáng kiến đề nghị xét, công nhận Họ và tên người đề nghị 

1 Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội 

PGS.TS. Hoàng Anh Huy 

ThS. Trần Thị Duyên 

2 Quy định tiếp công dân của Trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội 

ThS. Phạm Thị Thanh Thủy 

ThS. Hoàng Thị Hương 

3 Quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi của các bên 

liên quan của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội 

ThS. Nguyễn Thị Minh Sáng 

TS. Mai Tiến T  ThS. Hoàng 

Thị   nh 

4 Quy định so chuẩn, đối sánh chất lượng cơ sở giáo dục và 

chương tr nh đào tạo của Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội 

ThS. Nguyễn Thị Minh Sáng 

TS. Đào Minh Huấn 

ThS. Phạm Thị Mai Dung 

5 Quy định về việc quản lý, tổ chức học phần thực tập tốt 

nghiệp đối với sinh viên tr nh độ đại học tại Trường Đại 

học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

TS.  ùi Thu Phương 

ThS. Hoàng Thị Hà 

6 Công tác tuyển sinh đại học tại Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội trong t nh h nh dịch bệnh 

Covid-19 

TS. Lưu Văn Huyền 

CN. Nguyễn Việt Anh 

7 Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng khuyến khích học tập học 

bổng chính sách, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập đối với 

sinh viên đại học chính quy của Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội 

ThS. Nguyễn Văn Hưởng 

ThS. Tăng Thị Lệ Thu 

8 Quy định về học phí, miễn, giảm học phí đối với người học 

của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

ThS. Nguyễn Văn Hưởng 

ThS. Tăng Thị Lệ Thu 

9 Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện 

của người học được đào tạo tr nh độ đại học hệ chính quy 

ThS. Nguyễn Văn Hưởng 

ThS. Tăng Thị Lệ Thu 

10 Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

ThS. Kiều Đức Hồng 

ThS. Phạm Quang Khánh 

CN. Trương Quốc Anh 

11 Quy định về quản lý hoạt động Sở hữu Trí tuệ TS. Nguyễn  á Dũng 

ThS. Vũ Lê Dũng 

ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Hằng 

12 Quy định về đạo đức trong giảng dạy, nghiên cứu khoa 

học của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội 

TS. Nguyễn  á Dũng 

ThS. Nguyễn Đức Mạnh 

ThS. Vũ Thị Hường 

13  ộ Quy tr nh hướng dẫn và quản lý hoạt động HTQT của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

ThS. Vũ Thị Thủy Ngân 

ThS. Vũ Lê Dũng 

14 Giải pháp nâng cao hiệu quả phục vụ công tác thu thập 

thông tin phản hồi các bên liên quan bằng phiếu điện tử 

ThS. Đinh Công Hướng 

15 Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác 

đảm bảo vệ sinh môi trường tại Phân hiệu Trường Đại 

học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa 

CN. Phạm Thanh Sơn 



TT Tên sáng kiến đề nghị xét, công nhận Họ và tên người đề nghị 

16 Ứng dụng kỹ thuật phân tích cụm không gian trong 

nghiên cứu dịch bệnh COVID-19. Trường hợp nghiên 

cứu trong làn sóng COVID lần thứ 4 tại Việt Nam 

TS. Vũ Danh Tuyên 

17 Phát triển chu tr nh nhựa hướng tới thực hiện kinh tế tuần 

hoàn 

TS. Tạ Thị Yến 

18 Xây dựng bộ hệ số phát thải của các chất ô nhiễm không 

khí từ quá tr nh đốt hở rơm rạ tại Đồng bằng Sông Cửu 

Long, Việt Nam 

TS. Phạm Thị Hồng Phương 

19 Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thanh toán ngắn hạn 

của công ty chứng khoán – Nghiên cứu điển h nh tại Việt 

Nam 

ThS. Trần Văn Hải 

20 Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong ngành 

năng lượng tái tạo: Nghiên cứu điển h nh tại các trường 

đại học ở Việt Nam 

TS. Trần Minh Nguyệt 

21 Phân vùng tiềm năng bổ cập nước dưới đất bằng kỹ thuật 

viễn thám và GIS vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng 

PGS.TS. Phạm Quý Nhân 

22 Tối ưu hóa hệ tọa độ trắc địa khảo công tr nh dựa trên 

việc sử dụng phép chiếu Mercator 

TS. Trần Thanh Sơn 

23 Nghiên cứu xây dựng quy ttr nh xử lý nước thải sinh hoạt 

bằng vi tảo nhằm sản xuất chất kích thích sinh trưởng 

sinh học phục vụ công tác bảo vệ môi trường đất 

TS. Đoàn Thị Oanh 

 

24 Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá khả năng thích 

ứng với biến đổi khí hậu của các hộ gia đ nh sản xuất 

nông nghiệp bằng phương pháp phân tích thứ bậc mờ 

(fuzzy AHP) tại tỉnh Thái   nh 

ThS. Nguyễn Thị Hoài 

Thương 

25 Đánh giá khả năng tích lũy sinh học một số kim loại của 

động vật đáy sông Mã đoạn chảy qua tỉnh Thanh Hóa 

TS.  ùi Thị Thư 

26 Nghiên cứu phát thải khí nhà kính từ đất trồng cây ngắn 

ngày khu vực đồng bằng sông Hồng 

TS.  ùi Thị Thu Trang 

27 Nghiên cứu hiện trạng phát sinh chất thải nguy hại tại 

một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đề 

xuất biện pháp quản lý hiệu quả 

ThS. Phạm Đức Tiến 

28 Hệ thống KSN  trong các doanh nghiệp may mặc vừa và 

nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội 

ThS.  ùi Phương Nhung 

29 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thu h t khách 

hàng mua sắm tại các trung tâm thương mại: nghiên cứu 

điển h nh tại Hà Nội 

TS.  ùi Thị Thu 

30 Thực trạng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường làng 

nghề thành phố Hà Nội 

TS. Đỗ Thị Dinh 

31 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản 

phẩm nhãn hiệu riêng của chuỗi siêu thị tại thành phố Hà 

Nội. 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai 

32 Tổ chức kế toán quản trị chi phí tại Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội 

TS. Nguyễn Hoản 

33 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong 

trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

TS. Hoàng Đ nh Hương 



TT Tên sáng kiến đề nghị xét, công nhận Họ và tên người đề nghị 

34 Đánh giá thực trạng phát triển du lịch bền vững tại tỉnh 

Nghệ An 

ThS. Lê Văn Viễn 

35 Phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần xi măng 

Ciem   t Sơn 

TS. Ngô Thị Kiều Trang 

36 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị 

phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn 

thành phố  ắc Ninh, tỉnh  ắc Ninh 

TS. Đào Văn Khánh 

37 Giáo dục trách nhiệm xã hội của sinh viên trường đại học 

Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội về bảo vệ môi trường 

lồng ghép trong giảng dạy môn Triết học Mác – Lênin 

TS. Lê Thị Thùy Dung 

38 Án lệ liên quan đến chuyển giao quyền sử dụng đất tại 

Việt Nam 

ThS. Trần Nguyễn Thị Tâm 

Đan 

39 Đảng bộ  ộ Tài nguyên và Môi trường lãnh đạo ứng phó 

với biến đổi khí hậu từ năm 2010 đến năm 2020 

ThS. Nguyễn Đ nh Tuấn Lê 

40 Giáo dục chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên 

trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lồng 

ghép trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 

ThS. Vũ Thị Hòa 

41 Nghiên cứu ứng dụng mô hình nhận dạng biến mờ tính 

toán trọng số thành phần tính dễ bị tổn thương xâm nhập 

mặn. Áp dụng thử nghiệm một số xã vùng đồng bằng 

ven biển sông Mã. 

TS. Lê Thị Thường 

42 Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng rèn 

luyện thân thể cho sinh viên học giáo dục quốc phòng – 

an ninh tại Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa 

ThS. Phạm Thế Mạnh 

43 Nghiên cứu thiết lập Module nhập dữ liệu thuộc tính thửa 

đất vào file Excel được xuất ra từ Gcadas trong quy trình 

xây dựng CSDL địa chính 

ThS. Nguyễn Thị Duyên 

 

44 Nghiên cứu chức năng công cụ ModelBuilder trong 

ArcToolbox của ArcGIS for Desktop để xây dựng quy 

trình tạo ra mô hình đánh giá đa tiêu chí trong quy hoạch 

không gian đô thị 

ThS. Lê Thị Hoa Huệ 

45 Nghiên cứu lựa chọn một số phương pháp phân tích chỉ 

tiêu nitơ vô cơ trong môi trường nước phù hợp với điều 

kiện phòng thí nghiệm môi trường thuộc Phân hiệu 

Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại 

tỉnh Thanh Hóa 

ThS. Lại Thế Dũng 

46 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp thu gom hiệu 

quả chất thải nhựa biển tại xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

ThS. Hoàng Thị Thu Hòa 

47 Nghiên cứu, tổng hợp phương pháp, quy tr nh điều tra, 

đánh giá trượt lở đất đá phục vụ công tác đào tạo đại học 

và sau đại học các trường thuộc  ộ Tài nguyên và Môi 

trường 

ThS. Đỗ Thị Nụ 

48 Nghiên cứu vận dụng mô h nh Lớp học đảo ngược trong dạy 

học môn Tin học đại cương 

ThS. Nguyễn Thị Phượng 

 



TT Tên sáng kiến đề nghị xét, công nhận Họ và tên người đề nghị 

49 Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao 

năng lực học tập môn tiếng Anh của sinh viên bậc đại học 

tại Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa 

ThS. Nguyễn Thị Tuyết 

50 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác hòa giải tranh chấp đất đai nhằm nâng cao 

hiệu quả hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở trên địa bàn 

thị xã  ỉm Sơn 

ThS. Nguyễn Thị Thảo 

51 Đánh giá một số yếu tố tác động đến đấu giá quyền sử 

dụng đất trên địa bàn thị xã  ỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

ThS. Mai Văn Thông 

52 Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh tích tụ, tập 

trung đất đai trên địa bàn cấp huyện; thử nghiệm trên địa 

bàn huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa 

ThS. Nguyễn Thị Hằng 

53 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm MAIN để xây dựng quy 

tr nh tính toán khối lượng đào đắp san nền phục vụ xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp 

ThS. Hoàng Văn Tuấn 

54 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm CIVIL 3D để xây dựng 

quy tr nh  thiết kế, tính toán khối lượng đào đắp mái 

Taluy gia cố tuyến đường giao thông nhằm nâng cao hiệu 

quả trong công tác chống sạt lở 

ThS. Hoàng Văn Tuấn 

55 Nghiên cứu ứng dụng mô h nh METI-LIS đánh giá sự 

phát thải của các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs) tại các 

cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thị xã  ỉm Sơn 

ThS. Nguyễn Viết Hưng 

56 Nghiên cứu đề xuất nhằm nâng cao kỹ năng nghe hiểu 

trong quá tr nh dạy môn tiếng Anh cho sinh viên Phân 

hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

tại tỉnh Thanh Hóa 

ThS. Trịnh Thị Việt Hương 

57 Mô h nh toán dự báo xu hướng thay đổi rừng ngập mặn 

theo kịch bản biến đổi khí hậu 2016 

PGS.TS.Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 

58 Nghiên cứu hoàn thiện quy định về chuyển quyền sử 

dụng đất nông nghiệp vùng đồng bằng  ắc  ộ để thực 

hiện chủ trương tích tụ ruộng đất 

TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

59 Ứng dụng phương pháp chỉ số tổn thương để đánh giá tác 

động của biến đổi khí hậu đến sinh kế khu vực ven biển tỉnh 

Hà Tĩnh 

ThS.  ùi Sỹ  ách 

60 Ứng dụng kỹ thuật đồng vị để xác định nguồn gốc, phân 

bố Nitơ trong môi trường nước dưới đất tại một số vùng 

thuộc đồng bằng sông Hồng 

TS. Trịnh Thị Thắm 

61 Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp 

trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk 

TS. Trần Xuân  iên 

62 Giáo tr nh Phương pháp nghiên cứu khoa học PGS.TS. Nguyễn Thế Hưng 

63 Giáo tr nh Quản lý các vùng sinh thái đặc thù TS. Phạm Hồng Tính 
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